
Thứ Tiết
Loại 

lịch

Số 
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Sỉ 

số
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

1 011007232101 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1A 9 2 7 -> 11 TH 60 30
25/07/2022 -> 

29/08/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007011-Trần Thị Thanh Huyền,

TG01030417-Ngô Thanh Hạnh

2 011007232101 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1A 9 4 7 -> 11 TH 60 30
27/07/2022 -> 

31/08/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007011-Trần Thị Thanh Huyền,

TG01030417-Ngô Thanh Hạnh

3 011007232102 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1A 9 7 1 -> 5 TH 60 30
30/07/2022 -> 

03/09/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030289-Trần Ca

4 011007232102 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1A 9 7 7 -> 11 TH 60 30
30/07/2022 -> 

03/09/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030289-Trần Ca

5 011007232103 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1B 9 8 1 -> 5 TH 60 30
31/07/2022 -> 

04/09/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007011-Trần Thị Thanh Huyền,

TG01030289-Trần Ca

6 011007232103 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1B 9 8 7 -> 11 TH 60 30
31/07/2022 -> 

04/09/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007011-Trần Thị Thanh Huyền,

TG01030289-Trần Ca

7 011007232104 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1B 9 3 7 -> 11 TH 60 30
26/07/2022 -> 

30/08/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030417-Ngô Thanh Hạnh

8 011007232104 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1B 9 5 7 -> 11 TH 60 30
28/07/2022 -> 

01/09/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030417-Ngô Thanh Hạnh

9 011007232105 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1C 9 4 1 -> 5 TH 60 30
27/07/2022 -> 

31/08/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI 

TRƯỜN

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030757-Trương Ngọc Đăng Khoa

10 011007232105 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1C 9 4 7 -> 11 TH 60 30
27/07/2022 -> 

31/08/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI 

TRƯỜN

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030757-Trương Ngọc Đăng Khoa

11 011007232106 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1C 9 6 1 -> 5 TH 60 30
29/07/2022 -> 

09/09/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI 

TRƯỜN

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030757-Trương Ngọc Đăng Khoa

12 011007232106 Đào tạo công việc thực địa 2 19DKT1C 9 6 7 -> 11 TH 60 30
29/07/2022 -> 

09/09/2022
30 x x x x x x

TH.NGO

AI 

TRƯỜN

01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan,

TG01030757-Trương Ngọc Đăng Khoa

13 011000186301
Đầu tư kinh doanh bất động 

sản
2 19DTC1A 9 4 1 -> 5 LT 30 60

27/07/2022 -> 

31/08/2022
30 x x x x x x L.705B 01130014-Nguyễn Thị Hải

14 011000186302
Đầu tư kinh doanh bất động 

sản
2 19DTC1B 9 7 1 -> 5 LT 30 60

30/07/2022 -> 

03/09/2022
30 x x x x x x L.705B 01012048-Tạ Mạnh Quý

15 011000186303
Đầu tư kinh doanh bất động 

sản
2 19DTC1C 9 5 1 -> 5 LT 30 60

28/07/2022 -> 

01/09/2022
30 x x x x x x L.503 01012048-Tạ Mạnh Quý

17 011007367901
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1A 6 6 1 -> 5 LT 15 58

17/06/2022 -> 

01/07/2022
15 x x x L.803 01012048-Tạ Mạnh Quý

16 011007367901
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1A 6 6 1 -> 5 TH 30 1 29

08/07/2022 -> 

12/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012048-Tạ Mạnh Quý

18 011007367901
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1A 6 6 7 -> 11 TH 30 2 29

08/07/2022 -> 

12/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012048-Tạ Mạnh Quý

21 011007367902
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1B 6 2 7 -> 11 LT 15 58

13/06/2022 -> 

27/06/2022
15 x x x L.705B 01012048-Tạ Mạnh Quý

19 011007367902
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1B 6 2 1 -> 5 TH 30 1 29

04/07/2022 -> 

08/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012048-Tạ Mạnh Quý

20 011007367902
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1B 6 2 7 -> 11 TH 30 2 29

04/07/2022 -> 

08/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012048-Tạ Mạnh Quý

23 011007367903
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1C 6 4 1 -> 5 LT 15 58

15/06/2022 -> 

29/06/2022
15 x x x L.504 01012038-Nguyễn Ngọc Hòa

22 011007367903
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1C 6 4 1 -> 5 TH 30 1 29

06/07/2022 -> 

10/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012038-Nguyễn Ngọc Hòa

24 011007367903
Hệ thống thông tin Tài chính 

Ngân hàng
2 20DTC1C 6 4 7 -> 11 TH 30 2 29

06/07/2022 -> 

10/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012038-Nguyễn Ngọc Hòa
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25 011007516001 Kế toán công 3 19DKT1A 9 5 7 -> 11 LT 45 60
28/07/2022 -> 

22/09/2022
45 x x x x x x x x x L.703 01007011-Trần Thị Thanh Huyền

26 011007516002 Kế toán công 3 19DKT1B 9 5 1 -> 5 LT 45 60
28/07/2022 -> 

22/09/2022
45 x x x x x x x x x L.707A 01130009-Nguyễn Thị Thanh Trầm

27 011007516003 Kế toán công 3 19DKT1C 9 3 7 -> 11 LT 45 60
26/07/2022 -> 

20/09/2022
45 x x x x x x x x x L.703 06007085-Hoàng Hải Yến

28 011007160601 Kế toán Mỹ 2 19DKT1A 9 3 7 -> 11 LT 30 60
26/07/2022 -> 

30/08/2022
30 x x x x x x L.712 01007011-Trần Thị Thanh Huyền

29 011007160602 Kế toán Mỹ 2 19DKT1B 9 3 1 -> 5 LT 30 60
26/07/2022 -> 

30/08/2022
30 x x x x x x L.712 01007011-Trần Thị Thanh Huyền

30 011007160603 Kế toán Mỹ 2 19DKT1C 9 5 7 -> 11 LT 30 60
28/07/2022 -> 

01/09/2022
30 x x x x x x L.503 01130009-Nguyễn Thị Thanh Trầm

31 011007161401 Kế toán quản trị 4 20DKT1A 6 6 1 -> 5 LT 60 60
17/06/2022 -> 

09/09/2022
60 x x x x x x x x x x x x L.705B 01007002-Thái Ngọc Trúc Phương

32 011007161402 Kế toán quản trị 4 20DKT1B 6 4 7 -> 11 LT 60 60
15/06/2022 -> 

07/09/2022
60 x x x x x x x x x x x x L.704A 06007082-Trần Thị Hương Giang

33 011007153201 Kế toán tài chính 1 4 21DKT1A 3 6 7 -> 11 LT 60 60
17/06/2022 -> 

09/09/2022
60 x x x x x x x x x x x x L.704A 06007085-Hoàng Hải Yến

34 011007153202 Kế toán tài chính 1 4 21DKT1B 3 6 1 -> 5 LT 60 60
17/06/2022 -> 

09/09/2022
60 x x x x x x x x x x x x L.704A 01007004-Tô Lê Nguyên Khoa

35 011007153203 Kế toán tài chính 1 4 21DKT1C 3 4 1 -> 5 LT 60 60
15/06/2022 -> 

31/08/2022
60 x x x x x x x x x x x x L.704A 05011269-Lê Thị Nga

36 011007153204 Kế toán tài chính 1 4 21DKT1D 3 6 1 -> 5 LT 60 60
17/06/2022 -> 

09/09/2022
60 x x x x x x x x x x x x L.705A 01130016-Võ Hữu Sang

37 011007153205 Kế toán tài chính 1 4 21DKT2A 3 5 7 -> 11 LT 60 60
16/06/2022 -> 

01/09/2022
60 x x x x x x x x x x x x L.704A 06007085-Hoàng Hải Yến

38 011007160701
Kiểm toán và dịch vụ đảm 

bảo
3 20DKT1A 6 2 1 -> 5 LT 45 60

13/06/2022 -> 

08/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705A 01007007-Nguyễn Ngọc Phong Lan

39 011007160702
Kiểm toán và dịch vụ đảm 

bảo
3 20DKT1B 6 5 1 -> 5 LT 45 60

28/07/2022 -> 

22/09/2022
45 x x x x x x x x x L.705A 01007011-Trần Thị Thanh Huyền

42 011007566901
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1A 3 7 7 -> 11 LT 15 54

18/06/2022 -> 

02/07/2022
15 x x x L.705A 01012033-Nguyễn Cao Anh

40 011007566901
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1A 3 3 7 -> 11 TH 30 1 27

05/07/2022 -> 

09/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012033-Nguyễn Cao Anh

41 011007566901
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1A 3 7 7 -> 11 TH 30 2 27

09/07/2022 -> 

13/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012033-Nguyễn Cao Anh

44 011007566902
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1B 3 3 7 -> 11 LT 15 54

26/07/2022 -> 

09/08/2022
15 x x x L.806 05012286-Trịnh Xuân Hoàng

43 011007566902
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1B 3 3 7 -> 11 TH 30 1 27

16/08/2022 -> 

20/09/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
05012286-Trịnh Xuân Hoàng

45 011007566902
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1B 3 5 7 -> 11 TH 30 2 27

18/08/2022 -> 

22/09/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
05012286-Trịnh Xuân Hoàng

48 011007566903
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1C 3 6 7 -> 11 LT 15 54

29/07/2022 -> 

12/08/2022
15 x x x L.508 05012286-Trịnh Xuân Hoàng

46 011007566903
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1C 3 4 7 -> 11 TH 30 1 27

17/08/2022 -> 

21/09/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
05012286-Trịnh Xuân Hoàng

47 011007566903
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1C 3 6 7 -> 11 TH 30 2 27

19/08/2022 -> 

30/09/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
05012286-Trịnh Xuân Hoàng

51 011007566904
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1D 3 5 7 -> 11 LT 15 54

16/06/2022 -> 

30/06/2022
15 x x x L.508 05012286-Trịnh Xuân Hoàng

49 011007566904
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1D 3 5 1 -> 5 TH 30 2 27

07/07/2022 -> 

11/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
05012286-Trịnh Xuân Hoàng
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50 011007566904
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT1D 3 5 7 -> 11 TH 30 1 27

07/07/2022 -> 

11/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
05012286-Trịnh Xuân Hoàng

54 011007566905
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT2A 3 7 1 -> 5 LT 15 54

18/06/2022 -> 

02/07/2022
15 x x x L.705A 01012033-Nguyễn Cao Anh

52 011007566905
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT2A 3 3 1 -> 5 TH 30 1 27

05/07/2022 -> 

09/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012033-Nguyễn Cao Anh

53 011007566905
Kinh tế lượng  ứng dụng 

trong kế toán
2 21DKT2A 3 7 1 -> 5 TH 30 2 27

09/07/2022 -> 

13/08/2022
30 x x x x x x

L.201-

NHMP
01012033-Nguyễn Cao Anh

55 011007038801 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC1A 3 2 7 -> 11 LT 45 60
13/06/2022 -> 

08/08/2022
45 x x x x x x x x x L.712 01012037-Nguyễn Mạnh Khôi

56 011007038802 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC1B 3 3 7 -> 11 LT 45 60
14/06/2022 -> 

09/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705A 01012038-Nguyễn Ngọc Hòa

57 011007038803 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC1C 3 3 1 -> 5 LT 45 60
14/06/2022 -> 

09/08/2022
45 x x x x x x x x x L.504 01012048-Tạ Mạnh Quý

58 011007038804 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC1D 3 2 1 -> 5 LT 45 60
13/06/2022 -> 

08/08/2022
45 x x x x x x x x x L.712 01012037-Nguyễn Mạnh Khôi

59 011007038805 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC2A 3 5 1 -> 5 LT 45 60
16/06/2022 -> 

11/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705B 01012038-Nguyễn Ngọc Hòa

60 011007038806 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC2B 3 4 1 -> 5 LT 45 60
15/06/2022 -> 

10/08/2022
45 x x x x x x x x x L.712 01012037-Nguyễn Mạnh Khôi

61 011007038807 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC2C 3 5 7 -> 11 LT 45 60
16/06/2022 -> 

11/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705B 01012038-Nguyễn Ngọc Hòa

62 011007038808 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 2 3 21DTC2D 3 4 7 -> 11 LT 45 60
15/06/2022 -> 

10/08/2022
45 x x x x x x x x x L.712 01012037-Nguyễn Mạnh Khôi

63 011000113801
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối
3 20DTC1A 6 3 1 -> 5 LT 45 60

14/06/2022 -> 

09/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705A 05012141-Nguyễn Thị Mỹ Điểm

64 011000113802
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối
3 20DTC1B 6 4 1 -> 5 LT 45 60

15/06/2022 -> 

10/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705A 01012031-Phạm Thị Thái Hà

65 011000113803
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

hối
3 20DTC1C 6 2 1 -> 5 LT 45 60

13/06/2022 -> 

08/08/2022
45 x x x x x x x x x L.704B 01012032-Trần Thanh Thế

66 011007037908
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC1A 3 3 1 -> 5 LT 45 60

14/06/2022 -> 

09/08/2022
45 x x x x x x x x x L.505 01130018-Vũ Đức Bình

67 011007037907
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC1B 3 2 1 -> 5 LT 45 60

25/07/2022 -> 

19/09/2022
45 x x x x x x x x x L.705B 01012046-Trần Phạm Hữu Châu

68 011007037905
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC1C 3 3 7 -> 11 LT 45 60

14/06/2022 -> 

09/08/2022
45 x x x x x x x x x L.505 01130018-Vũ Đức Bình

69 011007037906
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC1D 3 5 7 -> 11 LT 45 60

16/06/2022 -> 

11/08/2022
45 x x x x x x x x x L.504 05012141-Nguyễn Thị Mỹ Điểm

70 011007037904
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC2A 3 6 7 -> 11 LT 45 60

29/07/2022 -> 

30/09/2022
45 x x x x x x x x x L.502 01012032-Trần Thanh Thế

71 011007037903
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC2B 3 5 1 -> 5 LT 45 60

16/06/2022 -> 

11/08/2022
45 x x x x x x x x x L.601 05012141-Nguyễn Thị Mỹ Điểm

72 011007037902
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC2C 3 6 1 -> 5 LT 45 60

17/06/2022 -> 

12/08/2022
45 x x x x x x x x x L.801B 01012032-Trần Thanh Thế

73 011007037901
Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại
3 21DTC2D 3 2 7 -> 11 LT 45 60

13/06/2022 -> 

08/08/2022
45 x x x x x x x x x L.512 01012032-Trần Thanh Thế

74 011007038001
Nghiệp vụ ngân hàng Trung 

ương
2 19DTC1A 9 3 1 -> 5 LT 30 60

26/07/2022 -> 

30/08/2022
30 x x x x x x L.704A 01012031-Phạm Thị Thái Hà

75 011007038002
Nghiệp vụ ngân hàng Trung 

ương
2 19DTC1B 9 2 7 -> 11 LT 30 60

25/07/2022 -> 

29/08/2022
30 x x x x x x L.705B 01012046-Trần Phạm Hữu Châu

76 011007038003
Nghiệp vụ ngân hàng Trung 

ương
2 19DTC1C 9 5 7 -> 11 LT 30 60

28/07/2022 -> 

08/09/2022
30 x x x x x x L.712 01130018-Vũ Đức Bình
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77 011007148701 Nguyên lý kế toán 3 20DMK1A 6 5 1 -> 5 LT 45 60
28/07/2022 -> 

22/09/2022
45 x x x x x x x x x L.501 01130016-Võ Hữu Sang

78 011007148702 Nguyên lý kế toán 3 20DMK1B 6 5 7 -> 11 LT 45 60
28/07/2022 -> 

22/09/2022
45 x x x x x x x x x L.705A 01130016-Võ Hữu Sang

79 011007489901 Nguyên lý kế toán 2 21DKQT1A 3 3 7 -> 11 LT 30 60
14/06/2022 -> 

19/07/2022
30 x x x x x x L.704A 01007004-Tô Lê Nguyên Khoa

80 011007489902 Nguyên lý kế toán 2 21DKQT1B 3 2 1 -> 5 LT 30 60
13/06/2022 -> 

18/07/2022
30 x x x x x x L.704A 05011269-Lê Thị Nga

81 010107489901 Nguyên lý kế toán 2 21DTMDT1A 3 3 1 -> 5 LT 30 60
14/06/2022 -> 

19/07/2022
30 x x x x x x L.704A 01007004-Tô Lê Nguyên Khoa

82 011000127501
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
3 20DTC1A 6 4 1 -> 5 LT 45 60

15/06/2022 -> 

10/08/2022
45 x x x x x x x x x L.609 01012036-Đỗ Quang Khánh

83 011000127502
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
3 20DTC1B 6 5 1 -> 5 LT 45 60

16/06/2022 -> 

11/08/2022
45 x x x x x x x x x L.704A 01130010-Nguyễn Xuân Hải

84 011000127503
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
3 20DTC1C 6 2 7 -> 11 LT 45 60

13/06/2022 -> 

08/08/2022
45 x x x x x x x x x L.704B 05012286-Trịnh Xuân Hoàng

85 011000139201 Quản trị tài chính 2 20DQT1A 6 4 1 -> 5 LT 30 60
15/06/2022 -> 

20/07/2022
30 x x x x x x L.705B 01130014-Nguyễn Thị Hải

86 011000139202 Quản trị tài chính 2 20DQT1B 6 7 7 -> 11 LT 30 60
18/06/2022 -> 

23/07/2022
30 x x x x x x L.704A 01130017-Nguyễn Trung Trực

87 011000139203 Quản trị tài chính 2 20DQT1C 6 7 1 -> 5 LT 30 60
18/06/2022 -> 

23/07/2022
30 x x x x x x L.704A 01130017-Nguyễn Trung Trực

88 011000139204 Quản trị tài chính 2 20DQT1D 6 4 7 -> 11 LT 30 60
15/06/2022 -> 

20/07/2022
30 x x x x x x L.705B 01130014-Nguyễn Thị Hải

89 011000139205 Quản trị tài chính 2 20DQT2A 6 7 7 -> 11 LT 30 60
30/07/2022 -> 

03/09/2022
30 x x x x x x L.704A 01130017-Nguyễn Trung Trực

90 011000139206 Quản trị tài chính 2 20DQT2B 6 2 1 -> 5 LT 30 60
25/07/2022 -> 

29/08/2022
30 x x x x x x L.704A 01012036-Đỗ Quang Khánh

91 011000139207 Quản trị tài chính 2 20DQT2C 6 2 7 -> 11 LT 30 60
25/07/2022 -> 

29/08/2022
30 x x x x x x L.705A 01012036-Đỗ Quang Khánh

92 010107547801 Thanh toán quốc tế 3 19DLG1A 9 4 7 -> 11 LT 45 60
15/06/2022 -> 

10/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705A 01012031-Phạm Thị Thái Hà

93 011007039801
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư
3 19DTC1A 9 5 7 -> 11 LT 45 60

28/07/2022 -> 

22/09/2022
45 x x x x x x x x x L.508 01130010-Nguyễn Xuân Hải

94 011007039802
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư
3 19DTC1B 9 3 7 -> 11 LT 45 60

26/07/2022 -> 

20/09/2022
45 x x x x x x x x x L.704A 01130010-Nguyễn Xuân Hải

95 011007039803
Thiết lập và thẩm định dự án 

đầu tư
3 19DTC1C 9 7 1 -> 5 LT 45 60

30/07/2022 -> 

24/09/2022
45 x x x x x x x x x L.704A 01012043-Nguyễn Thành Trung

96 011007040101 Thuế 3 20DTC1A 6 3 7 -> 11 TH 30 60
26/07/2022 -> 

30/08/2022
30 x x x x x x L.705B 01130014-Nguyễn Thị Hải

97 011007040101 Thuế 3 20DTC1A 6 3 7 -> 11 LT 30 60
14/06/2022 -> 

19/07/2022
30 x x x x x x L.705B 01130014-Nguyễn Thị Hải

98 011007040102 Thuế 3 20DTC1B 6 3 1 -> 5 TH 30 60
26/07/2022 -> 

30/08/2022
30 x x x x x x L.705B 01130014-Nguyễn Thị Hải

99 011007040102 Thuế 3 20DTC1B 6 3 1 -> 5 LT 30 60
14/06/2022 -> 

19/07/2022
30 x x x x x x L.705B 01130014-Nguyễn Thị Hải

100 011007040103 Thuế 3 20DTC1C 6 5 1 -> 5 TH 30 60
28/07/2022 -> 

01/09/2022
30 x x x x x x L.712 01012037-Nguyễn Mạnh Khôi

101 011007040103 Thuế 3 20DTC1C 6 5 1 -> 5 LT 30 60
16/06/2022 -> 

21/07/2022
30 x x x x x x L.712 01012037-Nguyễn Mạnh Khôi

102 011007411501 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 20DTC1A 6 7 1 -> 5 LT 30 60
18/06/2022 -> 

23/07/2022
30 x x x x x x L.705B 06007082-Trần Thị Hương Giang
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103 011007411502 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 20DTC1B 6 3 7 -> 11 LT 30 60
14/06/2022 -> 

19/07/2022
30 x x x x x x L.504 01130009-Nguyễn Thị Thanh Trầm

104 011007411503 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 20DTC1C 6 3 1 -> 5 LT 30 60
14/06/2022 -> 

19/07/2022
30 x x x x x x L.708 01130009-Nguyễn Thị Thanh Trầm

105 011007036901 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 19DTC1A 9 6 1 -> 5 LT 30 60
29/07/2022 -> 

09/09/2022
30 x x x x x x L.712 06007082-Trần Thị Hương Giang

106 011007036902 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 19DTC1B 9 4 7 -> 11 LT 30 60
27/07/2022 -> 

31/08/2022
30 x x x x x x L.705B 01130009-Nguyễn Thị Thanh Trầm

107 011007036903 Tiếng Anh chuyên ngành 4 2 19DTC1C 9 6 7 -> 11 LT 30 60
29/07/2022 -> 

09/09/2022
30 x x x x x x L.712 06007082-Trần Thị Hương Giang

108 011007160901
Tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán 2
2 20DKT1A 6 4 1 -> 5 LT 30 60

15/06/2022 -> 

20/07/2022
30 x x x x x x L.801B 06007082-Trần Thị Hương Giang

109 011007160902
Tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán 2
2 20DKT1B 6 2 1 -> 5 LT 30 60

13/06/2022 -> 

18/07/2022
30 x x x x x x L.705B 01007002-Thái Ngọc Trúc Phương

110 011007161701
Tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán 4
2 19DKT1A 9 2 1 -> 5 LT 30 60

25/07/2022 -> 

29/08/2022
30 x x x x x x L.703 01007002-Thái Ngọc Trúc Phương

111 011007161702
Tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán 4
2 19DKT1B 9 4 1 -> 5 LT 30 60

27/07/2022 -> 

07/09/2022
30 x x x x x x L.708 06007082-Trần Thị Hương Giang

112 011007161703
Tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán 4
2 19DKT1C 9 2 7 -> 11 LT 30 60

25/07/2022 -> 

29/08/2022
30 x x x x x x L.703 01007002-Thái Ngọc Trúc Phương

113 011007515901
Tổ chức hệ thống chứng từ, 

sổ và báo cáo kế toán
3 20DKT1A 6 6 7 -> 11 LT 45 60

17/06/2022 -> 

12/08/2022
45 x x x x x x x x x L.705B 01007002-Thái Ngọc Trúc Phương

114 011007515902
Tổ chức hệ thống chứng từ, 

sổ và báo cáo kế toán
3 20DKT1B 6 2 7 -> 11 LT 45 60

13/06/2022 -> 

08/08/2022
45 x x x x x x x x x L.704A 05011269-Lê Thị Nga

115 011007348101 Toán tài chính 2 21DTC1A 3 6 7 -> 11 LT 30 60
17/06/2022 -> 

22/07/2022
30 x x x x x x L.705A 01012043-Nguyễn Thành Trung

116 011007348102 Toán tài chính 2 21DTC1B 3 5 7 -> 11 LT 30 60
16/06/2022 -> 

21/07/2022
30 x x x x x x L.712 01012043-Nguyễn Thành Trung

117 011007348103 Toán tài chính 2 21DTC1C 3 5 7 -> 11 LT 30 60
28/07/2022 -> 

01/09/2022
30 x x x x x x L.612 01012048-Tạ Mạnh Quý

118 011007348104 Toán tài chính 2 21DTC1D 3 6 1 -> 5 LT 30 60
17/06/2022 -> 

22/07/2022
30 x x x x x x L.712 01130010-Nguyễn Xuân Hải

119 011007348105 Toán tài chính 2 21DTC2A 3 6 7 -> 11 LT 30 60
17/06/2022 -> 

22/07/2022
30 x x x x x x L.712 01130010-Nguyễn Xuân Hải

120 011007348106 Toán tài chính 2 21DTC2B 3 3 1 -> 5 LT 30 60
26/07/2022 -> 

30/08/2022
30 x x x x x x L.704B 01130010-Nguyễn Xuân Hải

121 011007348107 Toán tài chính 2 21DTC2C 3 2 1 -> 5 LT 30 60
25/07/2022 -> 

29/08/2022
30 x x x x x x L.702 01130010-Nguyễn Xuân Hải

122 011007348108 Toán tài chính 2 21DTC2D 3 6 7 -> 11 LT 30 60
29/07/2022 -> 

09/09/2022
30 x x x x x x L.705A 01012043-Nguyễn Thành Trung
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